
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  1123/QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở  

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017; Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

21/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên;  

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 66/QĐ-HĐSK ngày 

11/01/2023 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hưng Yên; 

 Căn cứ vào kết quả đánh giá, xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Hội đồng 

sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2023; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh 

Hưng Yên năm 2023.  
                                                   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 155 (một trăm năm mươi năm) sáng kiến cấp cơ sở của các 

tác giả, đồng tác giả thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên năm 2023 (danh 

sách đính kèm). 

Điều 2. Các tác giả và đồng tác giả sáng kiến có tên tại Điều 1 được hưởng quyền 

lợi theo quy định hiện hành. 

Các đơn vị giáo dục có trách nhiệm triển khai, áp dụng các sáng kiến được công 

nhận của đơn vị nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả sáng kiến trong thực tiễn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn 

phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng TĐKT ngành GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-GDCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phê 

 



 

 

DANH SÁCH  

SÁNG KIẾN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023 

(Đính kèm Quyết định số 1123/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

1 

Nguyễn Đình Thế 

Trần Thị Mai  

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Nam  

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

PHT 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Tổng kết lý thuyết và xây dựng hệ thống bài tập tổng 

hợp một số dược phẩm bồi dưỡng HSGQG,QT 
Hóa học Đạt 

2 

Nguyễn Thị Hồng Ngân  

Lê Khánh Chiến  

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Nữ  

Nam 

Nữ 

Hiệu trưởng 

PHT  

Giáo viên 

THPT Văn 

Giang 

Chiến lược xây dựng trường học hạnh phúc tại trường 

trung học phổ thông Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
Quản lý Đạt 

3 

Vũ Thanh Bình 

Hoàng Thị Hương  

Vũ Thị Uyển  

Nam 

Nữ 

Nữ 

Hiệu trưởng 

TTCM  

TTCM 

 THPT Tiên Lữ 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương 

trình 2018 tại trường THPT Tiên Lữ năm học 2022-

2023 

Quản lý Đạt 

4 

Nguyễn Thị Thu Hiền  

Bùi Thị Ngọc  

Đỗ Thị Diệu Linh 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Hiệu trưởng 

PHT 

Giáo viên 

THPT Trưng 

Vương 

Quản lý hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho học sinh trường THPT Trưng 

Vương trong giai đoạn hiện nay 

Quản lý Đạt 

5 

Nguyễn Thị Én 

Tạ Thị Thu Mai  

Hoàng Thị Tươi  

Nữ  

Nữ  

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

PBT Đoàn  

THPT Đức 

Hợp 

Sử dụng phần mềm Quizizz để thiết kế bài học số môn 

Địa lí lớp 10 trường THPT Đức Hợp nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học 

Địa lý Đạt 

6 
Đào Thị Mỹ  

Nguyễn Văn Hưng  

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên           

THPT Tiên Lữ 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học bài các tư 

thế vận động trong chiến đấu cho học sinh lớp 10 

THPT tỉnh Hưng Yên 

QPAN Đạt 

7 
Nguyễn Thị Lệ Xuân  

Nguyễn Thị Thu Giang 

Nữ 

Nữ 

Hiệu trưởng 

TTCM 
THPT Mỹ Hào 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học tại trường 

THPT Mỹ Hào 

Quản lý Đạt 

8 
Nguyễn Thị Loan 

Đỗ Thị Mai 

Nữ 

Nữ 

Hiệu trưởng 

Giáo viên 
THPT Ân Thi 

Xây dựng Trường học hạnh phúc với chủ thể là học 

sinh bằng giải pháp phát triển mô hình Câu lạc bộ tại 

trường THPT Ân Thi 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

9 

Lê Thị Quỳnh Sen 

Ngô Minh Hà  

Lê Thị Hiên  

Nữ  

Nam  

Nữ 

PHT  

TTCM 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược để dạy hoc Bài 3. 

"Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận" lớp 10  

nhằm phát triển năng lực học sinh 

Văn học Đạt 

10 
Đỗ Thị Hoài 

Hà Văn Cường 

Nữ  

Nam 

PHT 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Ưng dụng CNTT chuyển đổi số phát huy hiệu quả công 

tác quản lí, giáo dục tại trường THPT Nguyễn Siêu 
Quản lý Đạt 

11 Doãn Thị Ninh Nữ 
Chuyên 

viên 

Công đoàn 

Ngành GD 

Hưng Yên 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công 

đoàn của Công đoàn ngành GD tỉnh Hưng Yên 

Công 

đoàn 
Đạt 

12 

Hoàng Thị Thêu  

Nguyễn Lê Văn 

Phạm Thị Thu Hương 

Nữ 

Nam  

Nữ 

BT Đoàn  

Giáo viên  

H. Trưởng 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 12A5 trường 

THPT Nguyễn Thiện Thuật thông qua phương pháp 

phân tích tình huống 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

13 

Nguyễn Thị Khánh Chi  

Nguyễn Văn Hải 

Triệu Thị Dịu 

Nữ 

Nam  

Nữ 

Giáo viên  

TTCM  

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua mô 

hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương 3 "Liên 

kết hóa học" lớp 10 

Hóa học Đạt 

14 

Vũ Văn Cương 

Lê Thị Hồi  

Nguyễn Thị Thuần  

Nam  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phù Cừ 

 Hướng dẫn học sinh lớp 10 thuyết trình và thảo luận về 

một số địa chỉ văn hoá ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên. 

Văn học Đạt 

15 

Nguyễn Văn Duy 

Trần Thị Phúc  

Nguyễn Thị Nhung  

Nam 

Nữ 

Nữ 

H. Trưởng  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 
Chuyên đề phức chất bồi dưỡng HSGQG,QT Hóa học Đạt 

16 

Nguyễn Thị Thu Hiền  

Lương Cao Kỳ  

Nguyễn Thị Sim  

Nữ  

Nam 

Nữ 

PHT 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

trải nghiệm STEM tại trường THPT Tiên Lữ 
Quản lý Đạt 

17 

Nguyễn Tuấn Định 

Lê Thị Thu Hương 

Trịnh Thị Nhàn  

Nam 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Đức 

Hợp 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học 

chương kim loại kiềm, kiềm thổ nhằm phát triển năng 

lực tự học cho học sinh lớp 12 

Hóa học Đạt 

18 

Hoàng Thị Hồng Chuyên  

Đào Thị Hà  

Phạm Thị Lộc 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

PHT 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng cho 

học sinh THPT Khoái Châu thông qua việc sử dụng bài 

tập thực tiễn chủ đề Nitrogen và Sulfur 

Hóa học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

19 
Phạm Huy Hưng 

Trần Thanh Thúy 

Nam  

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

THPT   Nghĩa 

Dân 

Vận dụng giáo dục STEM vào dạy chủ đề “ Các phân 

tử sinh học” nhằm làm tăng kết quả học tập cho học 

sinh lớp 10A2 trường THPT Nghĩa Dân 

KHTN Đạt 

20 

Nguyễn Thị Quỳnh Giao  

Phùng Thị Hồng  

Phùng Thị Huyền 

Nữ 

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Sử dụng thiết bị dạy học số nhằm tạo hứng thú và nâng 

cao hiệu quả dạy học bài 4 chương trình GDQP-AN 

lớp11  

QPAN Đạt 

21 

Vũ Thị Anh  

Đoàn Thị Nguyên 

Vũ Văn Tiến  

Nữ 

Nữ  

Nam 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Ân Thi 

Sử dụng những câu chuyện về nhân vật trong dạy học 

Lịch sử lớp 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho 

học sinh ở trường THPT Ân Thi 

Lịch sử Đạt 

22 

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Thị Thu Hằng  

Nguyễn Thị Như Trang 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Ân Thi 

Cải tiến phòng học bộ môn Sinh học bằng phương pháp 

xây dựng  "Tủ Sinh học mini" và "Tường Sinh học"  

nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học và giáo dục ý thức 

bảo vệ môi trường cho học sinh 

Sinh học Đạt 

23 
Lưu Thị Phúc 

Nguyễn Thị Phượng 
Nữ 

PHT 

GV 
THPT Mỹ Hào Sử dụng tiếng Anh trong dạy học Địa lý lớp 10 Địa lý Đạt 

24 

Nguyễn Thị Duyên 

Lương Thị Chăm  

Bùi Như Hòa 

Nữ  

Nữ  

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên 

Áp dụng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và 

ngôn ngữ (CLIL) để nâng cao năng lực Tiếng Anh và 

kiến thức văn hóa cho học sinh. 

T Anh Đạt 

25 
Lê Văn Quân 

Phạm Thị Thương  

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Đức 

Hợp 

Bồi dưỡng năng lực tự học, tự chủ cho học sinh khối 10 

THPT Đức Hợp qua phương pháp dạt học theo trạm 

môn Vật lí 

Vật lý Đạt 

26 

Nguyễn Thị Hường  

Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

Nữ 

Nam  

Nữ 

Giáo viên  

TTCM  

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Xây dựng một số dự án dạy hoc Hóa học 11 nhằm phát 

triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại 

trường THPT Dương Quảng Hàm 

Hóa học Đạt 

27 
Bùi Thị Hà  

Ngô Thị Mơ  

Nữ 

Nữ 

CTCĐ 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

“Một số phương pháp rèn luyện năng lực tự học cho 

học sinh giỏi trong dạy học lịch sử thế giới cận đại. 
Lịch sử Đạt 

28 

Hoàng Phương Mai 

Vương Đức Hiệu  

Đỗ Thị Kim Thuý 

Nữ 

Nam  

Nữ 

CTCĐ  

TCCM 

Tổ phó CM 

THPT Mỹ Hào 

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm  

nâng cao thể lực chung cho nam học  sinh khối 12 

trường THPT Mỹ Hào  

GDTC Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

29 

Nguyễn Thị Hồ Lý 

Lê Thị Thương  

Hoàng Bảo Lâm 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Văn 

Lâm 

Thiết kế chương trình ngoại khóa giáo dục dân số nhằm 

tăng hứng thú và kết quả học tập môn Địa lí với học 

sinh lớp 10 THPT 
Địa lý Đạt 

30 
Trần Văn Thành 

Nguyễn Thị Thu Giang 

Nam  

Nữ 

PHT 

Giáo viên 

THPT Nam 

Phù Cừ 

Một số biện pháp giúp HS hình thành và phát triển năng 

lực số, kỹ năng chuyển đổi số trong dạy học Địa lý 10 
Địa lý Đạt 

31 
Đỗ Thị Giang 

Vũ Thị Thúy 

Nữ  

Nữ 

H. Trưởng  

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên 

Tăng cường hứng thú học tập cho học sinh thông qua 

thí nghiệm hóa học vui và kiến thức thực tiễn 
Hóa học Đạt 

32 Đào Phương Thanh Nữ Giáo viên 

TH, THCS & 

THPT 

Greenfield 

Thiết kế hệ thống phiếu đọc mở rộng theo chủ đề nhằm 

nâng cao hiệu quả đọc cho học sinh lớp 3 
Tiểu học Đạt 

33 Hoàng Nghĩa Kiên Nam TTCM 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Phân loại bài toán di truyền cấp độ tế bào dùng cho ôn 

thi  học sinh giỏi cấp tỉnh và tốt nghiệp THPT Quốc gia 
Sinh học Đạt 

34 
Trương Lê Thu Bình 

Vũ Thị Ngọc Bích  

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên 

Một số giải pháp giúp học sinh học tốt bài toán xác suất 

có nội dung thực tế 
Toán học Đạt 

35 
Vũ Thị Lan Hường  

Trần Thị Thanh Hương  

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THCS &THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Thiết kế trò chơi trong tiết ôn tập nhằm nâng cao hứng 

thú học tập môn Địa lí 
Địa lý Đạt 

36 
Đào Thị Kính 

Lê Thị Quyên 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học Địa lí tự 

nhiên lớp 10 ở trường   

THPT Minh Châu 

Địa lý Đạt 

37 
Hoàng Thị Hương Giang 

Lương Thị Hằng 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

Sử dụng phương pháp sân khấu hóa trong dạy học Địa 

lí tại trường THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy và 

học bộ môn 

Địa lý Đạt 

38 

Đào Thị Hòa Quỳnh 

Nguyễn Thị Lương 

Nguyễn Thị Thu Uyên 

Nữ  

Nữ  

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về 

nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 trường THPT 

Khoái Châu 

T Anh Đạt 

39 
Nguyễn Thị Thiết 

Trần Thị Lý 

Nữ  

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT   Nghĩa 

Dân 

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khối 10 

trường THPT Nghĩa Dân thông qua tổ chức dạy học 

STEM “Let’s go fly a kite – Hãy thả diều” 

Vật lý Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

40 

Nguyễn Thị Quyên  

Vũ Thị Thu 

Trần An Khải 

Nữ 

Nữ 

Nam 

Tổ phó CM  

BT Đoàn 

H. Trưởng  

THCS &THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Giải pháp nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức sinh 

học vào thực tiễn thông qua phần “Sinh trưởng và phát 

triển ở thực vật” Sinh học 11 

Sinh học Đạt 

41 
Nguyễn Ngọc Lan  

Phạm Quang Sáng 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Nâng cao hiệu quả hoạt động CLB thể thao của trường 

THPT Trần Hưng Đạo 
TD Đạt 

42 Trần Thị Hằng Nữ TTCM 
THPT Nam 

Phù Cừ 

Một số biện pháp giúp HS hình thành và phát triển năng 

lực số, kỹ năng chuyển đổi số trong dạy học Tiếng Anh 

10 

T Anh Đạt 

43 
Nguyễn Thị Hồng Đức  

Trần Quốc Hiệu 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS &THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Áp dụng mô hình giáo dục STEM trong chương 3 dòng 

điện trong các môi trường Vật lí 11 nhằm phát triển các 

năng lực cho học sinh 

Vật lý Đạt 

44 
Nguyễn Thị Châm 

Vương Thị Quy 
Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Trưng 

Vương 

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ 

thuật đập cầu tấn công thuận tay trong môn cầu lông 

cho học sinh khối 10 

TD Đạt 

45 

Nguyến Thanh Tuấn  

Nguyễn Huy Hoàng 

Trần Huy Tuân  

Nam  

Nam 

Nam 

Tổ phó CM  

CTCĐ 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Rèn kỹ năng thực hành, tính sai số, ghi kết quả phép đo 

một số đại lượng Vật lí trong chương trình Vật lí 10 ( 

Sách kêt nối tri thức và cuộc sống) 

Vật lý Đạt 

46 

Dương Văn Long  

Trương Mộng Diện 

Vũ Thị Hằng  

Nam 

Nữ 

Nữ 

H Trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phù Cừ 
Thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Phần 1, 

2 - Sinh học 10 Bộ sách Cánh Diều 
Sinh học Đạt 

47 
Nguyễn Hương Nhụy  

Đỗ Thị Hồng Thơm  
NữNữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Đức 

Hợp 

Sử dụng một số phần mềm để nâng cao hứng thú học 

tập và khả năng phát âm Tiếng Anh cho học sinh 

trường THPT Đức Hợp 

T Anh Đạt 

48 

Nguyễn Thị Phúc  

Nguyễn Thị Miến  

Trần Thị Hợp 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

PHT 

TTCM 

Giáo viên 

  

THPT Triệu Q 

Phục 

Sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo và phần mềm mô 

phỏng cấu trúc phân tử để nâng cao hiệu quả dạy Hóa 

học 10. 

Hóa học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

49 
Hà Quang Vinh 

Nguyễn Thị Hiếu  

Nam  

Nữ 

HT 

TTCM 

THPT Đức 

Hợp 

Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngượctrong dạy học bộ 

môn Lịch sử tại trường THPT Đức Hợp 
Lịch sử Đạt 

50 
Nguyễn Thanh Giang 

Quách Thị Tuyết Nhung  

Nam  

Nữ 

PHT 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

Rèn luyện năng lực cho học sinh thông qua các sai lầm 

khi giải toán. 
Toán học Đạt 

51 Nguyễn Thị Tươi Nữ Giáo viên 
THPT Trần 

Quang Khải 

Tổ chức dạy học theo kỹ thuật nhóm mảnh ghép bài 

“Công thức phân tử hợp chất hữu cơ” – Hóa học 11  
Hóa học Đạt 

52 Hoàng Văn Tuấn Nam Giáo viên 
THPT Nam 

Phù Cừ 

Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho học 

sinh trường THPT Nam Phù Cừ trong bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo VN . 

QPAN Đạt 

53 
Hà Thị Ngọc Bích 

Hoàng Thị Trang 

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

  

THPT Nam 

Phù Cừ 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy học chủ đề: 

"Giữ gìn truyền thống nhà trường" trong Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp lớp 10 

GDHN Đạt 

54 Đỗ Thị Vũ Phương Nữ Giáo viên 
THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 10 Trường Trung 

học Phổ thông Phạm Ngũ Lão học kỹ năng viết Tiếng 

Anh hiệu quả hơn 

T Anh Đạt 

55 
Nguyễn Thị Lan Phương 

Nguyễn Thị Tài 
Nữ 

TPCM 

Giáo viên 
THPT Phù Cừ 

Ứng dụng chuyển đổi số vào hỗ trợ học sinh lớp 10 học 

môn Hóa học- Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống 
Hóa học Đạt 

56 Trần Thị Thanh Tiền Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 

Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập của học 

sinh trong dạy học bài tập chương "Nito - Photpho" 

Hóa học 11 

Hóa học Đạt 

57 

Lê Xuân Phương 

Nguyễn Thị Nga 

Hoàng Thị Nhài 

Nam 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS &THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng 

cao chất lượng dạy học môn Hóa học 12 
Hóa học Đạt 

58 

Lê Văn Kiên  

Vũ Thị Thu  

Nguyễn Thị Hiền 

Nam  

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 

THPT Mỹ Hào 

THPT Yên Mỹ 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho 

học sinh lớp 12 qua dạy học chủ đề chất béo với sức 

khỏe con người 

Hóa học Đạt 

59 
Hoàng Thị Quyên  

Đào Thị Luyến 
Nữ 

Tổ phó CM  

Giáo viên  

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Thiết hế và tổ chức dạy học theo bài học STEM môn 

Sinh học ở trường THPT 
Sinh học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

60 

Lều Thị Thiệp 

Đỗ Thị Chinh 

Phạm Kiều Khanh 

Nữ  

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên 

Sử dụng 6 mẫu hình kiến tạo giờ học nhằm phát triển 

các kỹ năng mềm cho học sinh THPT 
Địa lý Đạt 

61 

Phạm Quỳnh Trang  

Phạm Thị Hậu 

Nguyễn Thị Hồng Lê 

Nữ  

Nữ  

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Dạy ngữ pháp theo ngữ cảnh cho học sinh lớp 12 

trường THPT Minh Châu  
T Anh Đạt 

62 
Nguyễn Thị Thu Ngà 

Nguyễn Tuyết Mai 

Nữ   

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Văn 

Giang 

Dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ nhằm phát triển 

năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 10, 11 thông qua 

thuyết trình. 

T Anh Đạt 

63 Bùi Thị Thắm Nữ TTCM 
THPT Trần 

Quang Khải 

Vận dụng PP dạy học dựa trên vấn đề chủ đề "Mạng 

máy tính và Internet" - Tin học 10 nhằm phát huy năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS 

Tin học Đạt 

64 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ Giáo viên THPT Phù Cừ 
Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học hoá học 10 – 

Bộ sách kết nối tri thức 
Hóa học Đạt 

65 
Nguyễn Văn Công 

Trần Thu Trang 

Nam  

Nữ 

TTCM 

Tổ phó CM 

THPT Kim 

Động 

Điều chỉnh một số hoạt động dạy kĩ năng nghe cho học 

sinh lớp 10 Trường THPT Kim Động. 
T Anh Đạt 

66 

Nguyễn Thị Quyến  

Nguyễn Thị Hồng Thắm  

Trần Thị Vui 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Phù Cừ 

Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử về hai 

cuộc chiến tranh thế giới, góp phần phát triển năng lực 

cho học sinh lớp 11. 

Lịch sử Đạt 

67 
Phạm Duy Hùng 

Hoàng Hữu Tiến 

Nam  

Nam 
Giáo viên 

THPT Văn 

Lâm 

Sử dụng trò chơi "Rung chuông vàng" trong dạy đọc 

hiểu văn bản Ngữ văn 10- chương trình GDPT 2018 

nhằm phát triển năng lực học sinh. 

Văn học Đạt 

68 Nguyễn Mạnh Cường Nam Giáo viên 
THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Xây dựng câu hỏi, bài tập phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề “Sinh học tế 

bào” Sinh học 10 

Sinh học Đạt 

69 
Nguyễn Văn Khang  

Vũ Thị Ninh 

Nam  

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Dạy học theo Dự án chủ đề "cấu trúc của tế bào nhân 

thực" Sinh học 10 
Sinh học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

70 
Hồ Thị Vân Hạnh 

Dương Thị Mến  

Đỗ Thị Minh Hòa 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên  

TPCM 

THPT Mỹ Hào 
Phát triển năng lực tự học của học sinh bằng sử dụng 

bài giảng Elearning khi dạy một số chủ đề sinh học 10 

tại trường THPT Mỹ Hào 

Sinh học Đạt 

71 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ TTCM 
THPT Trần 

Quang Khải 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả và tạo hứng thú cho 

học sinh khối 10 trong tiết học “Looking back & 

Project” tại THPT Trần Quang Khải. 

T Anh Đạt 

72 
Phạm Thu Phương 

Phạm Thị Mai Xuân 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

TTCM  
THPT Phù Cừ 

Tổ chức dạy học phân hóa bài "Thực hiện pháp luật" - 

Giáo dục công dân lớp 12, góp phần phát triển năng lực 

cho học sinh. 

GDCD Đạt 

73 
Trần Thị Hoa 

Nguyễn Thị Hồ Lý  

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Văn 

Lâm 

Tăng cường giải pháp giáo dục kỹ năng sống nhằm 

giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội 

cho học sinh trường THPT Văn Lâm 

KNS Đạt 

74 

Hoàng Thị Phượng  

Nguyễn Văn Tiến 

Trương Huy Dũng 

Nữ 

Nam 

Nam 

Giám đốc  

Phó GĐ 

Tr. Phòng 

TTGDTX tỉnh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi 

dưỡng thường xuyên cho giáo viên tại TTGDTX tỉnh 

HY 

Quản lý Đạt 

75 

Đào Ngọc Hai 

Vũ Thị Thắm 

Lê Thị Thu  

Nam 

Nữ 

Nữ 

H. Trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm 

bằng các tiết sinh hoạt theo chủ đề tại lớp 11A1 trường 

THPT Nghĩa Dân. 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

76 

Nguyễn Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Yến 

 Lê Thị Nhung 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

PCTCĐ 

CTCĐ 

THPT Khoái 

Châu 

Giải pháp của tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục cho học sinh ở trường THPT Khoái 

Châu 

Công 

đoàn 
Đạt 

77 Trần Thị Hương Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 

Biện pháp rèn kỹ năng tự học cho học sinh trong dạy 

học môn Toán THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học 
Toán học Đạt 

78 

Nguyễn Tuấn Đạt  

Nguyễn Văn Hiếu 

Phạm Thị Lan 

Nam 

Nam 

Nữ 

Tổ phó CM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

Xây dựng hệ thống bài tốt giúp học tốt chuyên đề duyệt 

quay lui môn Tin học. 
Tin học Đạt 

79 
Lê Thị Hải Yến 

Lê Thị Dinh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Triệu Q 

Phục 

Sử dụng biện pháp dạy học hợp tác vào hoạt động hình 

thành kiến thức trong một số bài học địa lý 10 - THPT 
Địa lý Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

80 Nguyễn Thị Hoài Nữ Giáo viên 
THPT Văn 

Lâm 

Sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học 

môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 tại trường THPT 

Văn Lâm. 

GDCD Đạt 

81 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nữ  Giáo viên  
THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Phát triển kỹ năng phản biện cho HS trong dạy học chủ 

đề vi sinh vật - Sinh học 10 THPT 
Sinh học Đạt 

82 
Vũ Thị Thanh Thủy 

Dương Thị Mến 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Nam 

Phù Cừ 

THPT Mỹ Hào 

Phát triển năng lực tự học thông qua mô hình lớp học 

đảo ngược trong dạy học chủ đề "Trao đổi chất qua 

màng sinh chất" cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam 

Phù Cừ, THPT Mỹ Hào 

Sinh học Đạt 

83 
Đỗ Thị Loan 

Nguyễn Thị Năm 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Chuyên 

Bước đầu xây dựng một số dạng câu hỏi - bài tập rèn 

năng lực cho HS trong dạy học Sinh học 
Sinh học Đạt 

84 Nguyễn Văn Mạnh Nam Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Áp dụng kĩ thuật mảnh ghép vào dạy chủ đề: Sinh sản ở 

động vật - Sinh học 11 
Sinh học Đạt 

85 Lều Văn Võ Nam Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Phương pháp kích thích tạo hứng thú luyện tập môn 

bóng đá cho học sinh nữ lớp 10 trường THPT Khoái 

Châu 

TD Đạt 

86 
Hoàng Thị Thúy 

Hoàng Thị Vân 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Ân Thi 

Ứng dụng EasyCollo&Idiom hỗ trợ học Tiếng Anh  

trên hệ điều hành Android 
T Anh Đạt 

87 
Vũ Thị Thu Giang  

Nguyễn Thị Hạnh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tư vấn tâm lý học 

đường trong trường THPT 
GDCD Đạt 

88 

Bùi Thiện Quý  

Lương Xuân Hồng  

Bùi Thị Thu Hiền 

Nam 

Nam 

Nữ 

BT Đoàn  

PBT Đoàn 

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên; THPT 

Nam Phù Cừ 

Giải pháp tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp cận ngôn 

ngữ lập trình Python trong chương trình giáo dục phổ 

thông mới 

Tin học Đạt 

89 Hoàng Thị Đoan Trang  Nữ Giáo viên 
THPT Hưng 

Yên 

Sử dụng đọc mở rộng để cải thiện kĩ năng đọc hiểu cho 

học sinh lớp 11 trường THPT Hưng Yên 
T Anh Đạt 

90 

Phạm Anh Tuấn 

Vũ Quyết Tiến 

Nguyễn Thị Huệ 

Nam  

Nam 

Nữ 

PHT 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Ứng dụng dạy học STEM vào dạy học Vật lí 10 tại 

trường THPT Minh Châu 
Vật lý Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

91 

Nguyễn Đức Thắng  

Nguyễn Văn Khang  

Vũ Thị Hương Lan 

Nam  

Nam  

Nữ 

H. Trưởng  

PHT 

PHT  

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Một số giải pháp xã hội hóa giáo dục xây dựng nhà thể 

thao và tổ chức đón trường đạt chuẩn Quốc gia 

QL Tài 

chính 
Đạt 

92 Vũ Thị Hoa Nữ Giáo viên  THPT Yên Mỹ 
Chủ đề "Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh để xây 

dựng chủ đề chu kì tế bào và phân bào sinh học 10" 
Sinh học Đạt 

93 
Lương Thị Hằng  

Nguyễn Thị Phương 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Tạo video bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy 

và học lập trình môn Tin học lớp 11 
Tin học Đạt 

94 

Chu Thị Phượng 

Nguyễn Thị Ngừng 

Phạm Thị Hằng Nga 

Nữ  

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 
Tính hiệu quả của phần mềm Flipgrid trong việc luyện 

phát âm cho học sinh lớp 10 trường THPT Mỹ Hào 
T Anh Đạt 

95 

Vũ Đình Cường  

Đào Thị Hương  

Nguyễn Ngọc Trường 

Chinh  

Nam  

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Nghiên cứu giải pháp phát triển câu lạc bộ Cầu lông 

trường THPT Nguyễn Siêu 
TD Đạt 

96 

Lưu Thị Thu Thanh 

Nguyễn Thị Huyền Chang  

Hoàng Thị Sim 

Nữ 

Nữ  

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT   Nghĩa 

Dân 

Sử dụng dạy học STEM nhằm nâng cao kết quả học tập 

của học sinh khối 11 trường THPT Nghĩa Dân qua chủ 

đề “Chế tạo thước vẽ truyền” 

Toán học Đạt 

97 
Nguyễn Ngọc Văn 

Vũ Văn Dũng 

Nam  

Nam 

PHT 

Tổ phó CM 

THPT Triệu 

Quang Phục 

Giải pháp giúp học sinh phát huy năng lực giải một số 

bài toán về tính đơn điệu của hàm ẩn. 
Toán học Đạt 

98 
Hoàng Thị Thu Hằng 

Trần Thị Yến 

Nữ 

Nữ 

Tổ phó CM 

Giáo viên 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Phát triển năng lực HS thông qua chuyên đề tìm kiếm 

trên mảng một chiều 
Tin học Đạt 

99 Nguyễn Kim Đức Nữ Tổ phó CM 
THPT Chuyên 

HY 

Dạy viết tóm tắt cho HS lớp 11 chuyên Anh trường 

THPT Chuyên HY 
T Anh Đạt 

100 

Lý Chí Hướng 

Đào Thị Phương Liên  

Đỗ Trung Hiếu 

Nam 

Nữ 

Nam 

H. Trưởng  

Giáo viên 

BT Đoàn 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo 

dục  hướng nghiệp trong trường Trung học phổ thông 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

101 
Đỗ Xuân Vượng 

Đặng Thanh Hải 

Nam 

Nữ 

 H. Trưởng  

TTCM 

THPT Triệu 

Quang Phục 

Phương pháp dạy học định hướng STEM và ứng dụng 

thực tế, một số chủ đề môn Toán lớp 10 tại trường 

THPT Triệu Quang Phục. 

Toán học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

102 Phan Thị Thanh Vân Nữ  TTCM 

TH, THCS & 

THPT 

Greenfield 

Ứng dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học 

toán 10 
Toán học Đạt 

103 

Nguyễn T.Kiên Chung  

Nguyễn Văn Sơn 

Phạm Thị Nguyệt 

Nữ  

Nam  

Nữ 

Tổ phó CM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Đức 

Hợp 

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Ngữ 

văn (bộ cánh diều) nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở 

trường THPT Đức Hợp 

Văn học Đạt 

104 Vũ Thị Thúy Nữ  Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Kết hợp phương pháp trò chơi và dạy học theo định 

hướng STEM trong dạy học bài: "Khối đa diện lồi và 

khối đa diện đều". 

Toán học Đạt 

105 Đào Quang Bình Nam  PHT 
THPT Văn 

Giang 

Khai thác một số bài toán trong chương trình Toán 10 - 

Bộ kết nối tri thức với cuộc sống theo định hướng phát 

triển năng lực phẩm chất học sinh. 

Toán học Đạt 

106 

Bùi Thị Thanh Hải 

Nguyễn Thị Tính  

Nguyễn Thị Huyền 

Nữ  

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Tổ chức dạy học trải nghiệm bài “Mắt” - Vật lí 11 

nhằm tăng tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học 

sinh 

Vật lý Đạt 

107 
Nguyễn Thế Anh 

Lê Thị Yến Hoa  

Nam  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Tổ chức dạy học theo dự án bài 8 _Thiết kế bản vẽ kỹ 

thuật_Công nghệ 11 nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề, sáng tạo cho HS 

Công 

nghệ 
Đạt 

108 

Nguyễn Dũng Hà  

Đặng Thị Thanh Thủy  

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Nam 

Nữ 

Nữ 

TPCM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 

THPT Mỹ Hào 

THPT Văn 

Giang 

Tổ chức một số hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp theo 

mục tiêu phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp 

của học sinh THPT 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

109 
Tường Thị Bích Ngọc 

Phạm Thị Thanh Hoa 

Nữ 

Nữ 
Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Xây dựng bài tập phát triển năng lực trong dạy học 

phần động học - Vật lý 10 chương trình GDPT 2018 
Vật lý Đạt 

110 Trần Thị Mai Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Công Hoan 

Áp dụng PP dạy theo "Trạm" trong dạy học bài "Tia 

hồng ngoại, tia tử ngoại" nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho HS 

Vật lý Đạt 

111 

Nguyễn Thị Hiệp  

Trần Đức Khánh 

Lê Đình Hậu 

Nữ 

Nam  

Nam 

Giáo viên  

BT Đoàn  

TTCM 

THPT Đức 

Hợp 

Tổ chức hoạt động sân khấu học đường nhằm góp phần 

phát triển năng lực học sinh trường THPT Đức Hợp - 

Kim Động - Hưng Yên 

GDNGL

L 
Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

112 

Bùi Thị Hằng  

Lê Thị Huyền  

Ngô Văn Hồng 

Nữ  

Nữ 

Nam 

PHT 

GV  

TTCM 

THPT Trần 

Quang Khải 

Vận dụng mô hình "Dạy học vừa đúng lúc" trong chủ 

đề Động lượng – Vật lí 10  nhằm bồi dưỡng năng lực tự 

chủ và tự học của học sinh 
Vật lý Đạt 

113 

Đặng Hữu Cảnh  

Chu Thị Phương Ny 

Phạm Thị Hiền 

Nam 

Nữ  

Nữ 

PHT 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Văn 

Giang 

Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề "Dòng điện 

không đổi" Vật lí lớp 11 phát triển năng lực sáng tạo 

cho học sinh 

Vật lý Đạt 

114 

Nguyễn Văn Năm  

Nguyễn Thị Chang  

Nguyễn Thị Hải Nhung 

Nam 

Nữ 

Nữ 

Phó HT 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Ân Thi 
Một số giải pháp phòng ngừa  bạo lực học đường trong 

công tác chủ nhiệm ở trường THPT Ân Thi 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

115 

Phạm Cao Toàn 

Đỗ Thị Thu Hường 

Trần Thị Kim Chiên  

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học môn Sinh học 10 trường THPT Minh Châu 
Sinh học Đạt 

116 
Vũ Thị Hương Lan 

Vũ Văn Tần 

Nữ 

Nam 

PHT 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Dạy học chủ đề: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm 

số lôgarit theo định hướng phát triển năng lực học sinh 
Toán học Đạt 

117 Nguyễn Hữu Quyết Nam Giáo viên THPT Phù Cừ 

Khai thác phần mềm đồ hoạ Inkscape thiết kế ảnh 

vector để dạy chuyên đề học tập Tin học 10 bộ sách kết 

nối tri thức 

Tin học Đạt 

118 
Bùi Thị Hồng Hạnh  

Lê Anh Thư 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

TTCM 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Một số biện pháp tổ chức dạy và học danh động từ và 

động từ nguyên thể cho học sinh THPT 
T Anh Đạt 

119 

Vũ Trọng Biên  

Vũ Thị Liễu  

Đoàn Thị Thúy Vân  

Nam  

Nữ  

Nữ 

TTCM 

PBT Đoàn  

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Biện pháp nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt dưới cho 

học sinh khối 10 ở trường THPT Tiên Lữ  

Đoàn - 

Đội 
Đạt 

120 

Đỗ Thị Tuyết Nga  

Chu Thị Hồng  

Nguyễn Thị Thúy Hoa  

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Văn 

Giang 

Nâng cao hiệu quả công tác GVCN thông qua hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống cho HS THPT 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

121 

Lê Xuân Hoạch 

Nguyễn Quốc Vương 

Đoàn Thị Xuyên 

Nam 

Nữ 

Nữ 

H. Trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Biện pháp giúp học sinh lớp 10 trường THPT phát triển 

năng lực cá nhân và định hướng nghề nghiệp thông qua 

công tác chủ nhiệm 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

122 Nguyễn Thị Hải Phong Nữ Giáo viên THPT Văn Phát triển năng lực thực hành môn Vật lí của học sinh Vật lý       Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

Đỗ Thị Thu Hương Nữ Giáo viên Lâm qua các thí nghiệm tự làm (mô hình) 

123 
Vũ Đức Anh 

Đào Văn Quang 

Nam  

Nam 

Tổ phó CM 

BT Đoàn 

THPT Chuyên 

HY 

Hướng dẫn học sinh chế tạo mô hình động cơ Đốt trong 

môn công nghệ 11 

Công 

nghệ 
Đạt 

124 

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thùy Linh 

Nữ 

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển 

năng lực cho HS khi dạy học về quan hệ song song 

trong không gian - Hình học 11 
Toán học Đạt 

125 

Lưu Thị Kim Tuyến 

Đinh Văn Chuẩn 

Đỗ Thế Đạo 

Nữ 

Nam  

Nam 

Giáo viên  

PHT  

TTCM 

THPT Mỹ Hào 

Nâng cao hiệu quả dạy học bài toán "Viết phương trình 

mặt phẳng trong không gian” cho học sinh lớp 12 

trường THPT bằng sử dụng sơ đồ tư duy 

Toán học Đạt 

126 

Lê T Thúy Ngà             

Nguyễn Thị Hồng Hạnh                              

Lê Văn Quý 

Nữ         

Nữ      

Nam 

PHT 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Hưng 

Yên 

Phát triển năng lực và phẩm chất HS thông qua mối liên 

hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian 
Toán học Đạt 

127 
Nguyễn Thị Huệ 

Bùi Văn Cường 

Nữ 

Nam 

TTCM  

Bí thư Đoàn  

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức cho HS trong 

trường THPT Trần Hưng Đạo 

Đoàn - 

Đội 
Đạt 

128 

Lê Trung Kiên 

Đỗ Thanh Phúc  

Vũ Thị Thương 

Nam  

Nữ  

Nữ 

PBT Đoàn  

Bí thư Đoàn 

PBT Đoàn  

THPT Văn 

Giang 

Phát triển văn hóa đọc trong giáo dục toàn diện cho học 

sinh trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Đoàn - 

Đội 
Đạt 

129 
Lưu Quang Hưởng  

Nguyễn Tiến Vũ  

Nam  

Nam 

Phó HT 

Tổ phó CM 

THPT Đức 

Hợp 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng 

nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Đức Hợp 
GDHN Đạt 

130 

Nguyễn Thùy Dương 

Hoàng Thị Phương 

Đào Thị Hà 

Nữ 

Nữ  

Nữ 

Giáo viên 

PBT Đoàn  

PHT 

THPT Khoái 

Châu 

Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao 

năng lực hợp tác cho học sinh trường trung học phổ 

thông Khoái Châu  

GDNGL

L 
Đạt 

131 
Trần Bá Hưng  

Phạm Thị Thanh Hoa  

Nam 

Nữ 

TTCM 

TTCM 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Đổi mới hình thức tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Nguyễn 

Siêu. 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

132 Trần Thị Thương Mến Nữ Giáo viên  
THPT Kim 

Động 

Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học các chủ đề 

Lịch sử thế giới lớp 10 nhằm phát triển năng lực học 

sinh. 
Lịch sử Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

133 

Vũ Thị Ninh  

Nguyễn Thị Hiền  

Đinh Hải Hưng 

Nữ 

Nữ  

Nam 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử ở trường 

THPT Chuyên Hưng Yên 

Lịch sử Đạt 

134 Nguyễn Thu Thảo Nữ Giáo viên 

TH, THCS & 

THPT 

Greenfield 

Ứng dụng phần mềm Flipgrid trong dạy học nói nghe 

cho học sinh lớp 6 theo chương trình ngữ văn 2018 
Văn học Đạt 

135 

Nguyễn Văn Tuyển 

Triệu Thị Hòa 

Dương Xuân Trường 

Nam  

Nữ 

Nam 

PHT  

Giáo viên  

Nhân viên 

THPT Khoái 

Châu 

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục phòng, chống bạo 

lực học đường cho học sinh trường trung học phổ thông 

Khoái Châu 

GDNGL

L 
Đạt 

136 

Phạm Văn Hiền 

Đào Thị Nhiên  

Nguyễn Thị Thủy  

Nam  

Nữ 

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

CTCĐ  

THPT  Nghĩa 

Dân 

Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng cháy, chữa 

cháy cho học sinh ở trường THPT Nghĩa Dân 

GDNGL

L 
Đạt 

137 

Nguyễn Thị Tươi  

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Dung 

Nữ  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Dạy học theo Góc chủ đề “Ba định luật Newton” Vật lí 

10 nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tự lực của 

học sinh trong học tập 

Vật lý Đạt 

138 
Đỗ Thị Thi 

Trần Thị Ngân 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Trưng 

Vương 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Đoàn thông 

qua việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ 

thuật 

Đoàn - 

Đội 
Đạt 

139 

Vũ Thị Thiết 

Nguyễn Thị Vân Kiều  

Nguyễn Thị Phương  

Nữ    

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Tổ phó CM 

Giáo viên 

THCS &THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học dạy kĩ 

năng nói và nghe môn Ngữ văn lớp 10 (Bộ Cánh diều). 
Văn học Đạt 

140 

Ngô Thị Thùy Dung 

Nguyễn Thị Hiền 

Phí Thị Tuyết  

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Phó HT 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Biện pháp phát triển năng lực làm chủ bản thân cho học 

sinh lớp 10A3 trường THPT Phạm Ngũ Lão 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

141 

Vũ Quốc Huy  

Vũ Đình Huynh 

Nguyễn T Thu Minh 

Nam 

Nam 

Nữ 

Phó HT  

TTCM 

Tổ phó CM 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Nâng cao năng lực ứng dụng tích phân cho học sinh lớp 

12 trường THPT Nguyễn Thiện Thuật thông qua hoạt 

động học tập chủ đề ứng dụng tích phân 

Toán học Đạt 

142 
Lê Thanh Tuấn 

Phạm Năng Khánh 

Nam 

Nam 

H. Trưởng  

TTCM 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Một số biện pháp giúp HS khối 10 trường THPT 

Nguyễn Siêu học tốt chuyên đề học tập môn Toán 
Toán học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

143 

Nguyễn Ngọc Minh 

Đỗ Thị Túy 

Đỗ Thị Phương 

Nam  

Nữ 

Nữ 

Tổ phó CM  

Giáo viên  

Giáo viên  

THPT Nguyễn 

Siêu 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho 

học sinh thông qua chủ đề: Phép dời hình và phép đồng 

dạng trong mặt phẳng 

Toán học Đạt 

144 Lê Thị Huệ Nữ Giáo viên 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Củng cố kiên thức Tiếng Anh cho học sinh khối 11 

thông qua hệ thống bài tập trên Quizizz 
T Anh Đạt 

145 Tạ Thị Bích Nụ Nữ Giáo viên 
THPT Triệu Q 

Phục 

Một số kỹ thuật nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho 

học sinh lớp 10, trường THPT Triệu Quang Phục 
T Anh Đạt 

146 Đỗ Trọng Nguyên Nam PHT 
THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá định kỳ 

tại trường THPT Nguyễn Thiện Thuật năm học 2022 – 

2023 

Quản lý Đạt 

147 
Đỗ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Một số biện pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học 

sinh trường THPT Nguyễn Siêu 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

148 

Hoàng Mạnh Hùng 

Nguyễn Văn Đông 

Bùi Thị Thúy Dương 

Nam  

Nam 

Nữ 

Tổ phó CM 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

HY 

Một số phương pháp dạy học tích cực trong hoạt động 

khởi động khi dạy học môn vật lí THPT nhằm tạo hứng 

thú học tập cho học sinh 

Vật lý Đạt 

149 Nguyễn Thị Giang Hương Nữ TTCM 
THPT Trần 

Quang Khải 

Định hướng cách tiếp cận tác phẩm “Chí Phèo” của 

Nam Cao cho học sinh 11A6 – THPT Trần Quang Khải 

theo đặc trưng thể loại. 

Văn học Đạt 

150 

Ngô Hoàng Giang  

Nguyễn Văn Thiệp 

Bùi Hữu Chiến 

Nam  

Nam  

Nam 

PHT  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Kim 

Động 

Những giải pháp nhằm xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống bạo lực học đường trong trường THPT 

Kim Động. 

GDNGL

L 
Đạt 

151 

Nguyễn Thị Cẩm Tú  

Vũ Thị Chang  

Nguyễn Thị Thanh Thùy 

Tâm 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Kim 

Động 

Xây dựng trường học hạnh phúc bằng biện pháp giáo 

dục kỷ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm - Trường 

THPT Kim Động. 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

152 

Phạm Thị Thu Hoài  

Nguyễn Thị Hồng  

Chu Thị Thanh Chúc  

Nữ  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Kim 

Động 

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 

10 trong dạy học Ngữ văn qua một số kĩ thuật dạy học 

tích cực. 

Văn học Đạt 



 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

Đạt/Không 

đạt 

153 

Nguyễn Thị Ngọc Loan 

Trịnh Thị Hải 

Phùng Thị Nguyệt Yến 

Nữ  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Kim 

Động 

Phát triển kĩ năng nói và nghe cho học sinh lớp 10 theo 

chương trình Ngữ văn 2018 tại trường THPT Kim 

Động. 

Văn học Đạt 

154 Đặng Thị Thảo Nữ Giáo viên  
THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Một số giải pháp nhằm mang đến chỉ số hạnh phúc cho 

học sinh ở trường THPT Phạm Ngũ Lão 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

155 
Đào Thị Liên  

Triệu Thị Thu Thảo 

Nữ 

Nữ 

Tổ trưởng 

VP  

VT-TQ 

THPT Văn 

Giang 

Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường 

THPT Văn Giang năm học 2022-2023 
Kế toán Đạt 

 
      Danh sách này có 155 SK xếp loại Đạt./. 
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